
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ngõ 28 Thôn Siêu Quần, Đội 10, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG NUST

0110332350

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa.
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

5. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG NUST
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG HOANG NUST COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG HOANG NUST CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969910888
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi;
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;
- Bán buôn dao, kéo;
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp).

4649

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ Họp báo)

8230

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt 
hàng Nhà nước cấm) (Điều 28 Luật thương mại năm 2005)

8299

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

17. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

18. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079
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1.000.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
Bán lẻ hàng hóa thông qua các phương thức như đặt hàng qua 
đường bưu điện, internet, chuyển hàng đến địa chỉ theo yêu 
cầu của người mua. 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

24. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động ..; 
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô);

4933

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa, hoạt động của các đại lý vận tải 
hàng hóa, hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001190004379

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ngõ 28 Thôn Siêu Quần, Đội 10, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngõ 28 Thôn Siêu Quần, Đội 10, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ
10/09/1990 Kinh Việt Nam

09/07/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190004379
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ngõ 28 Thôn Siêu Quần, Đội 10, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngõ 28 Thôn Siêu Quần, Đội 10, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ

10/09/1990 Kinh Việt Nam

09/07/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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